
KẾT QUẢ 

Xác nhận một số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với các xã: xã Đông Xá 

huyện Đông Hƣng, xã Vũ Lễ huyện Kiến Xƣơng; xã Thụy Dân huyện Thái Thụy; xã Song An huyện Vũ Thƣ. 

 

(Kèm theo báo cáo số 60/BC- STP ngày 19/02/2025 của Sở Tư pháp) 
 
I. XÃ ĐÔNG XÁ – HUYỆN ĐÔNG HƢNG 

 
STT Tiêu chí Kết quả thực hiện của đơn vị Kết quả thẩm định Đánh giá 

Kết quả chung Đạt 

I XÃ NÔNG THÔN MỚI   

1 
18.4 xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật  
Đạt  Đạt Đạt 

 

-   n h nh v n   n theo 

thẩm quyền để tổ chức 

v    o đ m thi h nh 

Hiến pháp v  pháp luật 

trên đị    n 

Đạt Đạt Đạt 

 
- Tiếp cận thông tin, phổ 

 iến, giáo dục pháp luật 
Đạt Đạt Đạt 

 
- Hò  gi i ở cơ sở, trợ giúp 

pháp lý 
Đạt Đạt Đạt 

II XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO   

1 
Tiêu chí số 16 Tiếp cận 

pháp luật  
   

 

16.1: Có mô hình điển 

hình về phổ  iến, giáo dục 

pháp luật, hò  gi i ở cơ sở 

hoạt động hiệu qu  được 

công nhận; 

Xã đã xây dựng 01 mô hình điển hình về phổ  iến, giáo 

dục pháp luật, 01 mô hình về hò  gi i ở cơ sở hoạt động 

hiệu qu  được công nhận. 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

 

116.2. T   lệ mâu thu n, 

tr nh ch p, vi phạm thuộc 

phạm vi hò  gi i được 

hò  gi i th nh nhận 

≥90%; 

T  lệ mâu thu n, tr nh ch p, vi phạm thuộc phạm vi hò  

gi i được hò  gi i th nh nhận đạt t  lệ 100%. 

 

Đạt 

 

Đạt 

 



 

 

116.3. T  lệ ngư i dân 

thuộc đối tượng trợ giúp 

pháp l  tiếp cận v  được 

trợ giúp pháp l  khi có 

yêu cầu ≥90%. 

 

T  lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp l  tiếp cận 

v  được trợ giúp pháp l  khi có yêu cầu đạt t  lệ 100%. 

 

Đạt Đạt 

 
  
 II. XÃ VŨ LỄ HUYỆN KIẾN XƢƠNG 

 
STT Tiêu chí Kết quả thực hiện của đơn vị Kết quả thẩm định Đánh giá 

Kết quả chung Đạt 

I XÃ NÔNG THÔN MỚI   

1 
18.4 xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật  
Đạt  Đạt Đạt 

 

-   n h nh v n   n theo 

thẩm quyền để tổ chức 

v    o đ m thi h nh 

Hiến pháp v  pháp luật 

trên đị    n 

Đạt Đạt Đạt 

 
- Tiếp cận thông tin, phổ 

 iến, giáo dục pháp luật 
Đạt Đạt Đạt 

 
- Hò  gi i ở cơ sở, trợ giúp 

pháp lý 
Đạt Đạt Đạt 

II XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO   

1 
Tiêu chí số 16 Tiếp cận 

pháp luật  
   

 

16.1: Có mô hình điển 

hình về phổ  iến, giáo dục 

pháp luật, hò  gi i ở cơ sở 

hoạt động hiệu qu  được 

công nhận; 

Xã đã xây dựng 01 mô hình điển hình về phổ  iến, giáo 

dục pháp luật, 01 mô hình về hò  gi i ở cơ sở hoạt động 

hiệu qu  được công nhận. 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

 
116.2. T   lệ mâu thu n, 

tr nh ch p, vi phạm thuộc 

T  lệ mâu thu n, tr nh ch p, vi phạm thuộc phạm vi hò  

gi i được hò  gi i th nh nhận đạt t  lệ 100%. 

Đạt 

 

Đạt 

 



phạm vi hò  gi i được 

hò  gi i th nh nhận 

≥90%; 

 

 

 

116.3. T  lệ ngư i dân 

thuộc đối tượng trợ giúp 

pháp l  tiếp cận v  được 

trợ giúp pháp l  khi có 

yêu cầu ≥90%. 

 

T  lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp l  tiếp cận 

v  được trợ giúp pháp l  khi có yêu cầu đạt t  lệ 100%. 

 

             Đạt Đạt 

\ 
 III. XÃ THỤY DÂN HUYỆN THÁI THỤY 

 
STT Tiêu chí Kết quả thực hiện của đơn vị Kết quả thẩm định Đánh giá 

Kết quả chung Đạt 

I XÃ NÔNG THÔN MỚI   

1 
18.4 xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật  
Đạt  Đạt Đạt 

 

-   n h nh v n   n theo 

thẩm quyền để tổ chức 

v    o đ m thi h nh 

Hiến pháp v  pháp luật 

trên đị    n 

Đạt Đạt Đạt 

 
- Tiếp cận thông tin, phổ 

 iến, giáo dục pháp luật 
Đạt Đạt Đạt 

 
- Hò  gi i ở cơ sở, trợ giúp 

pháp lý 
Đạt Đạt Đạt 

II XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO   

1 
Tiêu chí số 16 Tiếp cận 

pháp luật  
   

 

16.1: Có mô hình điển 

hình về phổ  iến, giáo dục 

pháp luật, hò  gi i ở cơ sở 

hoạt động hiệu qu  được 

công nhận; 

Xã đã xây dựng 01 mô hình điển hình về phổ  iến, giáo 

dục pháp luật, 01 mô hình về hò  gi i ở cơ sở hoạt động 

hiệu qu  được công nhận. 

 

Đạt 

 

Đạt 

 



 

116.2. T   lệ mâu thu n, 

tr nh ch p, vi phạm thuộc 

phạm vi hò  gi i được 

hò  gi i th nh nhận 

≥90%; 

 

T  lệ mâu thu n, tr nh ch p, vi phạm thuộc phạm vi hò  

gi i được hò  gi i th nh nhận đạt t  lệ 100%. 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

 

116.3. T  lệ ngư i dân 

thuộc đối tượng trợ giúp 

pháp l  tiếp cận v  được 

trợ giúp pháp l  khi có 

yêu cầu ≥90%. 

 

T  lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp l  tiếp cận 

v  được trợ giúp pháp l  khi có yêu cầu đạt t  lệ 100%. 

 

             Đạt Đạt 

\ 

 
 IV. XÃ SONG AN HUYỆN VŨ THƢ 

 
STT Tiêu chí Kết quả thực hiện của đơn vị Kết quả thẩm định Đánh giá 

Kết quả chung Đạt 

I XÃ NÔNG THÔN MỚI   

1 
18.4 xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật  
Đạt  Đạt Đạt 

 

-   n h nh v n   n theo 

thẩm quyền để tổ chức 

v    o đ m thi hành 

Hiến pháp v  pháp luật 

trên đị    n 

Đạt Đạt Đạt 

 
- Tiếp cận thông tin, phổ 

 iến, giáo dục pháp luật 
Đạt Đạt Đạt 

 
- Hò  gi i ở cơ sở, trợ giúp 

pháp lý 
Đạt Đạt Đạt 

II XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO   

1 
Tiêu chí số 16 Tiếp cận 

pháp luật  
   

 
16.1: Có mô hình điển 

hình về phổ  iến, giáo dục 

Xã đã xây dựng 01 mô hình điển hình về phổ  iến, giáo 

dục pháp luật, 01 mô hình về hò  gi i ở cơ sở hoạt động 

Đạt 

 

Đạt 

 



pháp luật, hò  gi i ở cơ sở 

hoạt động hiệu qu  được 

công nhận; 

hiệu qu  được công nhận. 

 

 

116.2. T   lệ mâu thu n, 

tr nh ch p, vi phạm thuộc 

phạm vi hò  gi i được 

hò  gi i th nh nhận 

≥90%; 

 

T  lệ mâu thu n, tr nh ch p, vi phạm thuộc phạm vi hò  

gi i được hò  gi i th nh nhận đạt t  lệ 100%. 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

 

116.3. T  lệ ngư i dân 

thuộc đối tượng trợ giúp 

pháp l  tiếp cận v  được 

trợ giúp pháp l  khi có 

yêu cầu ≥90%. 

 

T  lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp l  tiếp cận 

v  được trợ giúp pháp l  khi có yêu cầu đạt t  lệ 100%. 

 

             Đạt Đạt 

\ 

 

 

 

 

 


